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Kết nạp Chính thức
Văn 

hoá

Chuyên 

môn

Chuyên 

ngành

Chính 

 trị
QLNN

I Cán bộ xã 11

1 Hoàng Ngọc Thành 20/02/1975 47 Nùng

xã Như Khuê, 

huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng sơn

20/12/2002 15/11/2003 15/11/2004 12/12 Đại học
Kinh tế 

vận tải

Cao 

cấp
CVC B2 Anh B

Bí thư Đảng uỷ 

kiêm Chủ tịch 

HĐND xã

2 Vàng Mí Già 20/6/1979 43 Mông

xã Pả Vi, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

01/08/1998 13/10/1999 13/10/2000 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế

Trung 

cấp
CV

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng Uỷ xã

3 Mua Mí Mua 06/02/1979 43 Mông

Thị trấn Mèo Vạc, 

huyện Mèo Vạc, 

tỉnh Hà Giang

7/12/2007 1/6/2006 1/6/2007 12/12 Đại học
Thuể dục 

thể thao

Trung 

cấp
CV B B

Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân

Ngày 

21/6/2022

4 Lý Hồng Páo 23/10/1984 38 Nùng

xã Khâu Vai, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

01/02/2014 11/10/2005 11/10/2006 12/12 Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Trung 

cấp
CV B Anh B

Phó chủ tịch 

HĐND

5 Dương Công Khắc 27/06/1984 38 Kinh

Xã Lâm Xuyên - 

Huyện Sơn Dương - 

Tuyên Quang

10/04/2011 18/04/2016 18/04/2017 12/12 Đại học
Chăn nuôi 

- Thú y

Trung 

cấp
CV B Anh B

Phó chủ tịch 

UBND xã

6 Linh Thị Vị 24/10/1983 39 x Nùng
xã Khâu Vai, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

12/10/2004 10/06/2005 10/06/2006 12/12 Đại học
Kinh tế 

phát triển

Trung 

cấp
CV B Anh B

Phó chủ tịch 

UBND xã

7 Hoàng Thị Đao 18/4/1984 38 x Nùng
xã Khâu Vai, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

08/8/2007 20/7/2004 20/7/2005 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Trung 

cấp
CV B Anh B

Chủ tịch Uỷ 

ban MTTQ

8 Linh Thị Phương 20/5/1993 29 x Nùng
xã Khâu Vai, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

20/04/2020 22/7/2016 22/7/2017 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Trung 

cấp
B Anh A2

Chủ tịch 

HLHPN xã

9 Triệu Quang Thái 10/10/1990 32 Nùng
xã Khâu Vai, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

22/8/2017 7/7/2010 7/7/2011 12/12 Đại học Kế toán
Trung 

cấp
CV B Anh B

Bí thư 

ĐTNCSHCM

10 Hứa Văn Bình 27/12/1980 42 Nùng
xã Khâu Vai, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

01/9/2002 02/9/2002 02/9/2003 12/12 Đại học Nông lâm
Trung 

cấp
CV B Anh B

Chủ tịch Hội 

CCB

11 Thuận Văn Lập 16/3/1979 43 Tày
Xã Niêm Sơn, Mèo 

Vạc, Hà Giang
01/7/2007 31/12/2000 31/12/2001 12/12 Trung cấp Công an xã

Trung 

cấp
B Anh B

Chủ tịch Hội 

Nông dân

II Công chức xã 9

1 Giàng Mí Mình 07/05/1985 37 Mông
xã Lũng Pù, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

25/7/2008 02/03/2008 02/03/2008 12/12 Trung cấp Quân sự
Trung 

cấp
CS

Chỉ huy trưởng 

Quân sự

Dân 

tộc
Quê quán

Ngày tháng 

năm tuyển 

dụng

Ngày vào Đảng

ĐẢNG BỘ HUYỆN MÈO VẠC

ĐẢNG UỶ XÃ KHÂU VAI

Họ và tênSTT

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Tuổi Nữ

Trình độ

Tin học
Ngoại 

ngữ

Chức vụ công 

tác hiện nay
Ghi chú



2 Hoàng Văn Pênh 26/12/1984 38 Giáy

xã Tát Ngà, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

11/4/2011 15/7/2007 15/7/2008 12/12 Đại học
Luật Dân 

sự- Kinh tế

Trung 

cấp
CV B Anh B

Văn phòng 

Thống kê phụ 

trách VP Đảng 

ủy xã

3 Thàng Văn Thuận 27/5/1986 36 Nùng
xã Khâu Vai, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

01/10/2012 01/6/2013 01/6/2014 12/12 Đại học
Luật kinh 

tế
Sơ cấp CV B

Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch

4 Nguyễn Thị Tuyết 14/7/1984 38 x Kinh
xã An Lão, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam

14/04/2014 25/7/2011 25/7/2012 12/12 Đại học Kế toán
Trung 

cấp
CV B Anh B

Công chức Tài 

chính-Kế toán

5 Lương Văn Hùng 17/6/1984 38 Nùng

xã Khâu Vai, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

01/06/2013 25/9/2013 25/9/2014 12/12 Đại học

Quan hệ 

quốc tế và 

ngoại giao

Trung 

cấp
CV C Anh B

Công chức Văn 

hóa - Xã hội

6 Đoàn Văn Thành 17/12/1984 38 Kinh

Thị trấn Lương 

Bằng, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng 

Yên

20/11/2020 18/9/2017 18/9/2018 12/12 Đại học
Công tác 

xã hội

Trung 

cấp
B Anh B

Công chức Văn 

hóa - Xã hội 

phụ trách LĐ-

TB&XH

7 Lầu Mí Sính 22/6/1988 34 Mông

xã Khâu Vai, huyện 

Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

01/01/2010 31/8/2010 31/8/2011 12/12 Cao đẳng Quân sự
Trung 

cấp
B Anh B

Công chức Văn 

phòng Thống 

kê phụ trách 

Chỉ huy phó 

quân sự

8 Vừ Mí Dế 19/12/1983 39 Mông

xã Giàng Chu Phìn, 

huyện Mèo Vạc, 

tỉnh Hà Giang

01/8/2003 24/5/2007 24/5/2008 12/12 Đại học Đại chính
Trung 

cấp
CV B Anh B

Công chức Địa 

chính - NN-

XD&MT

9 Lào Thị Phương 07/11/1980 42 x Tày
xã Ngọc Đường, TP

Hà Giang
03/01/2013 19/12/2008 19/12/2009 12/12 Đại học Trồng trọt Sơ cấp CV B Anh B

Công chức Địa 

chính - NN-

XD&MT 

(khuyến nông)

Công chức VP 

thống kê phụ 

trách VP 

HĐND-UBND

Thiếu

III Cán bộ không chuyên trách xã

1 Lò A Hạnh 04/6/1982 41 Giấy
Nậm Ban - Mèo Vạc 

- Hà Giang
18/11/2007 18/11/2008 12/12

Trung 

cấp
TC

Ủy viên BCH 

Đảng bộ, PCT 

MTTQ xã

2 Thàng Văn Trung 19/08/1993 30 Nùng
Khâu Vai - Mèo 

Vạc - Hà Giang
10/10/2013 10/10/2014  12/12 TC Quân sự TC

Chỉ huy phó 

Quân sự- Kiêm 

PBT Đoàn xã

3 Sùng Mí Già 08/12/1990 33 Mông
Khâu Vai - Mèo 

Vạc - Hà Giang
01/6/2012 01/6/2013  12/12 TC PCT HCCB xã

4 Vừ Mí Thò 18/04/1994 29 Mông
 Lũng Pù- Mèo Vạc - 

 Hà Giang
12/06/2017 12/06/2018  12/12 TC TC

Phó Chủ tịch 

HND xã



5  Hà Thị Toán  29/8/1987 36  Nùng
Đức Hạnh- Bảo 

Lâm- Cao Bằng
27/09/2016 27/09/2017  12/12 TC PCT HLHPN xã

6 Nông Văn Phóng 10/10/1972 51 Nùng
Khâu Vai - Mèo 

Vạc - Hà Giang
30/10/2004 30/10/2005 12/12 TC

Chủ tịch HNCT 

xã 

IV Công an xã

1 Đinh Ngọc Thắng 26/06/1987 37
Mườn

g

Yên Lương- Thanh 

Sơn- Phú Thọ
 18/8/2012  18/8/2013  12/12 ĐH TC

Ủy viên BTV 

Đảng ủy, 

Trưởng Công 

an xã

2 Nguyễn Văn Nam  23/5/1988 36 Kinh
Mai Đình- Sóc Sơn- 

Hà Nội
 25/5/2011  25/5/2012  12/12 ĐH TC Công an viên xã

3 Hoàng Văn Lâm  05/8/1994 29 Tày
Đồng Yên- Bắc 

Quang- Hà Giang
 19/5/2018  19/5/2019  12/12 TC SC Công an viên xã

4 Vàng Mí Phình  28/12/1995 28 Mông
Tổ 4-TTr.Mèo Vạc- 

Hà Giang
 02/8/2019  19/5/2019  12/12 TC SC Công an viên xã

5 Trần Dương Thảo  26/3/1987 36 Kinh
Hát Môn- Phúc Thọ-

 Hà Nội
 08/3/2011  08/3/2012  12/12 TC SC Công an viên xã


